
UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 136/QĐ-PGDĐT 

 

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 10 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí sửa chữa, khôi phục 

tài sản, công trình bị thiệt hại do cơn bão số 3 (đợt 2) 
 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc phê duyệt đề án tự chủ và giáo số lượng người làm việc 

hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với 29 trường mầm non, phổ thông 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND thành 

phố về việc thành lập đơn vị dự toán cấp I phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả; 

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND thành 

phố Cẩm Phả về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực giáo dục do UBND thành phố quản lý giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thành phố 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND thành phố Cẩm 

Phả về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị để sửa chữa, khôi phục tài sản, công trình bị 

thiệt hại do cơn bão số 3 (đợt 2) và điều chỉnh nguồn kinh phí đã phân bổ tại quyết định số 

3765/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả; 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-PGDĐT ngày 29/12/2023 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả về  việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự 

nghiệp giáo dục năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc; 

Xét đề nghị của bộ phận kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung kinh phí sửa chữa, khôi phục tài sản, công trình bị 

thiệt hại do cơn bão số 3 (đợt 2), số tiền: 3.615.725.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm 

mười lăm triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 



(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố năm 2024. 

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn hiện hành.  

Điều 3. Các ông (bà) lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, 

thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND thành phố (b/c); 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước Cẩm Phả; 

- Lưu: VT, KT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
Đào Duy Hưng 

 



ĐVT: đồng

TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

ĐVQHNS
Tên trường Số tiền Ghi chú

Tổng số: 3.615.725.000

I Mầm non 653.300.000

1 622 071 12 1042142 Trường MN Quang Hanh 67.780.000

2 622 071 12 1039613 Trường MN Cẩm Thạch 50.521.000

3 622 071 12 1109506 Trường MN Hoa Hồng

4 622 071 12 1039129 Trường MN Cẩm Trung

5 622 071 12 1042145 Trường MN Hoa Sen

6 622 071 12 1130508 Trường MN Cẩm Bình

7 622 071 12 1039127 Trường MN Cẩm Tây

8 622 071 12 1073284 Trường MN Cẩm Đông 27.100.000

9 622 071 12 1080767 Trường MN Cẩm Sơn 1

10 622 071 12 1073290 Trường MN Cẩm Sơn 2

11 622 071 12 1042808 Trường MN Cẩm Phú

12 622 071 12 1113086 Trường MN Cẩm Thịnh 22.210.000

13 622 071 12 1042809 Trường MN Cửa Ông 27.614.000

14 622 071 12 1080519 Trường MN Mông Dương 98.161.000

15 622 071 12 1114058 Trường MN Cộng Hoà 0

16 622 071 12 1114286 Trường MN Cẩm Hải 0

17 622 071 12 1108772 Trường MN Dương Huy 359.914.000

II Tiểu học 2.021.879.000

1 622 072 12 1027825 Trường TH Suối Khoáng 98.702.000

2 622 072 12 1039361 Trường TH Quang Hanh 213.223.000

3 622 072 12 1039137 Trường TH Cẩm Thạch 0

4 622 072 12 1037782 Trường TH Cẩm Thuỷ 58.173.000

5 622 072 12 1072013 Trường TH Cẩm Trung 0

6 622 072 12 1039136 Trường TH Phan Bội Châu 79.230.000

7 622 072 12 1037924 Trường TH Cẩm Bình 186.670.000

8 622 072 12 1037783 Trường TH Hồ Tùng Mậu 470.451.000

9 622 072 12 1042803 Trường TH Cẩm Đông 0

10 622 072 12 1014225 Trường TH Cẩm Sơn 1 0

11 622 072 12 1039478 Trường TH Cẩm Sơn 2 472.849.000

12 622 072 12 1105681 Trường TH Võ Thi Sáu 0

PHỤ LỤC

BỔ SUNG KINH PHÍ SỬA CHỮA, KHÔI PHỤC TÀI SẢN,

 CÔNG TRÌNH BỊ THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số 136/QĐ-PGDĐT ngày 21/10/2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)



TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

ĐVQHNS
Tên trường Số tiền Ghi chú

13 622 072 12 1077104 Trường TH Thái Bình 0

14 622 072 12 1039131 Trường TH Trần Hưng Đạo 0

15 622 072 12 1042801 Trường TH Kim Đồng 42.895.000

16 622 072 12 1039133 Trường TH Trần Quốc Toản 252.164.000

17 622 072 12 1072018 Trường TH Mông Dương 35.714.000

18 622 072 12 1037781 Trường TH Nguyễn Trãi 98.808.000

19 622 072 12 1127133 Trường TH&THCS Cộng Hòa 13.000.000

20 622 072 12 1121570 Trường TH&THCS Cẩm Hải 0

21 622 072 12 1127099 Trường TH&THCS Dương Huy 0

III THCS 940.546.000

1 622 073 12 1127133 Trường TH&THCS Cộng Hòa 0

2 622 073 12 1121570 Trường TH&THCS Cẩm Hải 0

3 622 073 12 1127099 Trường TH&THCS Dương Huy 0

4 622 073 12 1039477 Trường THCS Suối Khoáng 0

5 622 073 12 1039892 Trường THCS Quang Hanh 0

6 622 073 12 1062821 Trường THCS Thống Nhất 0

7 622 073 12 1039894 Trường THCS Bái Tử Long 95.583.000

8 622 073 12 1070387 Trường THCS Trọng Điểm 0

9 622 073 12 1070386 Trường THCS Cẩm Thành 191.743.000

10 622 073 12 1042472 Trường THCS Cẩm Bình 98.488.000

11 622 073 12 1127017 Trường THCS Chu Văn An 387.172.000

12 622 073 12 1042152 Trường THCS Nam Hải 0

13 622 073 12 1042475 Trường THCS Ngô Quyền 48.427.000

14 622 073 12 1059619 Trường THCS Cẩm Sơn 0

15 622 073 12 1068222 Trường THCS Lý Tự Trọng 0

16 622 073 12 1068221 Trường THCS Cẩm Thịnh 0

17 622 073 12 1041831 Trường THCS Cửa Ông 93.739.000

18 622 073 12 1039893 Trường THCS Mông Dương 25.394.000

(Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm mười lăm triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng./.)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-24T08:30:50+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Đào Duy Hưng<daoduyhung.c3campha@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-24T10:12:47+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggdvdt.cp@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-24T10:12:57+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<phonggdvdt.cp@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




